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Tóm tắt 

Sức khỏe tâm thần học đường đang là một lĩnh vực được quan tâm trong giáo dục phổ 

thông, đặc biệt với nhóm học sinh dân tộc thiểu số - đối tượng thường chịu tác động kép từ áp 

lực học tập và rào cản ngôn ngữ, văn hóa. Trong bối cảnh đó, nghiên cứu này được thực hiện 

nhằm xây dựng một cẩm nang song ngữ (Việt - Khmer) tích hợp công nghệ, với mục tiêu hỗ 

trợ học sinh dân tộc Khmer cấp trung học phổ thông nâng cao nhận thức, kỹ năng và thái độ 

tích cực trong chăm sóc sức khỏe tâm thần. Cẩm nang được thiết kế trên nền tảng sư phạm 

tích hợp, ứng dụng các công cụ số như mã QR, biểu mẫu và nền tảng tương tác để tăng tính 

tiếp cận và phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phỏng 

vấn, khảo sát nhu cầu thực tiễn, kết hợp với đánh giá phản hồi sau thử nghiệm trong môi 

trường học đường. Kết quả cho thấy cẩm nang góp phần tích cực trong truyền thông giáo dục 

sức khỏe tâm thần, đồng thời mở ra hướng phát triển tài liệu giáo dục bản địa hóa, ứng dụng 

công nghệ, lấy người học làm trung tâm trong bối cảnh giáo dục đa văn hóa. 

Từ khóa: Giáo dục sức khỏe tâm thần, giáo dục thích ứng văn hóa, tài liệu song ngữ. 
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Abstract 

School-based mental health has become an increasingly important area in general 

education, particularly among ethnic minority students. These students appear to often face 

dual challenges from academic pressure and cultural-linguistic barriers. Thus, the present 

study aims to develop a bilingual (Vietnamese–Khmer) technology-integrated handbook to 

support mental health among Khmer ethnic minority students at the upper secondary level. 

The handbook is designed based on an integrated pedagogical approach, incorporating 

digital tools such as QR codes, interactive forms, and online platforms. This approach helps 

enhance accessibility and engagement aligned with adolescent psychological characteristics. 

The research employs a needs-based survey method combined with feedback evaluation after 

pilot implementation in the school setting. Results indicate that the handbook contributes 

positively to mental health education and communication while also offering a potential model 

for developing culturally responsive, learner-centered, and technology-enhanced educational 

resources in multicultural school environments. 

Keywords: Mental health education, bilingual resources, culturally responsive 

pedagogy. 
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1. Đặt vấn đề 

Giáo dục hiện đại không chỉ hướng đến việc trang bị tri thức mà còn đóng vai trò then 

chốt trong việc hình thành nhân cách và phát triển toàn diện con người, bao gồm cả thể chất, 

tinh thần và cảm xúc. Trong đó, sức khỏe tâm thần ngày càng được nhìn nhận như một thành 

tố nền tảng để học sinh (HS) có thể học tập hiệu quả, ứng xử lành mạnh và phát triển bền vững. 

Đối với HS trung học phổ thông, đặc biệt là HS dân tộc Khmer, các vấn đề liên quan đến tâm 

lý học đường như lo âu, áp lực học tập, tự ti hay khó khăn trong hòa nhập văn hóa không chỉ 

ảnh hưởng đến kết quả học tập mà còn cản trở quá trình phát triển cá nhân và hội nhập xã hội. 

Trong thực tế giáo dục phổ thông, dù đã có những tài liệu nghiên cứu về chăm sóc sức 

khỏe tâm thần như: Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm (Lê & cs., 1999), Tâm lý học 

Giáo dục (Nguyễn & cs., 2008), Thực trạng nguy cơ stress, lo âu, trầm cảm của HS trung học 

phổ thông huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa (Nguyễn & cs., 2022), Tài liệu truyền thông về 

sức khỏe tâm thần của HS phổ thông (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2023),… Tuy nhiên, nội dung 

giáo dục sức khỏe tâm thần vẫn còn rời rạc, chưa được tích hợp hiệu quả trong chương trình 

học hoặc các hoạt động giáo dục toàn diện. Mặt khác, HS dân tộc Khmer với đặc thù ngôn ngữ 

và văn hóa riêng, lại càng khó tiếp cận các tài liệu giáo dục chính thống vốn thiên về đơn ngữ 

và lý thuyết. Bên cạnh đó, hình thức trình bày truyền thống thường thiếu tương tác, chưa phù 

hợp với nhu cầu tiếp nhận thông tin của HS trong thời đại công nghệ. Điều này đặt ra yêu cầu 

cấp thiết đối với việc phát triển các sản phẩm giáo dục chuyên biệt, đảm bảo vừa thân thiện 

với người học, vừa tích hợp công nghệ để nâng cao tính tiếp cận, hiệu quả và sự chủ động của 

HS trong hành trình giáo dục sức khỏe tinh thần. 

Xuất phát từ nhu cầu đó, nghiên cứu này hướng đến việc khảo sát thực trạng nhận thức, 

nhu cầu và rào cản của HS dân tộc Khmer trong tiếp cận thông tin và dịch vụ hỗ trợ sức khỏe 

tâm thần tại trường trung học phổ thông, đồng thời nhận diện các yếu tố văn hóa, ngôn ngữ 

ảnh hưởng đến hiệu quả truyền thông giáo dục. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu xây dựng và 

thử nghiệm một cẩm nang song ngữ Việt - Khmer về chăm sóc sức khỏe tâm thần, tích hợp 

công nghệ số nhằm nâng cao khả năng tiếp cận và ứng dụng trong môi trường học đường. Kết 

quả nghiên cứu góp phần đề xuất hướng phát triển học liệu giáo dục sức khỏe tâm thần mang 

tính bản địa hóa, hỗ trợ xây dựng trường học an toàn, hạnh phúc và thân thiện với HS dân tộc 

thiểu số trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục. 

2. Tổng quan nghiên cứu 

2.1. Vấn đề sức khỏe tâm thần ở lứa tuổi trung học phổ thông 

Sức khỏe tâm thần là một thành tố không thể tách rời của sức khỏe toàn diện, được định 

nghĩa bởi Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization, 2022) là trạng thái mà trong đó 

mỗi cá nhân nhận thức được tiềm năng của bản thân, có thể đối phó với những áp lực trong 

cuộc sống, làm việc hiệu quả và đóng góp cho cộng đồng. Khái niệm này vượt khỏi phạm vi 

bệnh lý, bao hàm cả khía cạnh phòng ngừa, phát triển năng lực cảm xúc – xã hội và năng lực 

thích ứng. 

Trong môi trường giáo dục, đặc biệt ở cấp trung học phổ thông, sức khỏe tâm thần đóng 

vai trò nền tảng trong quá trình hình thành nhân cách, thái độ học tập, khả năng tương tác xã 

hội và hoạch định tương lai của HS. Tuy nhiên, theo báo cáo Điều tra quốc gia về vị thành  

niên và thanh  niên  Việt  Nam (SAVY 2) (Bộ Y tế, Tổng cục Thống kê, Tổ chức Y tế Thế 

giới (WHO), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), 2010) và Viện Xã hội học, Đại học 

Queensland, Trường Y tế Công cộng Bloomberg - Đại học Johns Hopkins (2022) sự ảnh hưởng 

của sức khỏe tâm thần và rối loạn cảm xúc học đường hiện nay đang là một trong những 

nguyên nhân quan trọng tác động tới sự phát triển của trẻ vị thành niên trong học đường. Kết 

quả cho thấy, 73.1% trẻ vị thành niên và thanh niên trong độ tuổi từ 14-25 từng cảm thấy buồn, 
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27,6% cảm thấy buồn hoặc bất lực tới mức không thể thực hiện các hoạt động bình thường và 

21,3% cảm thấy mất niềm tin vào tương lai (Bùi & cs., 2019), không có sự khác biệt về tỉ lệ 

mắc giữa nam và nữ hoặc giữa nhóm vị thành niên trẻ hơn (10-13 tuổi) và nhóm lớn hơn (14-

17 tuổi). 

Những đặc điểm tâm lý nổi bật ở HS trung học phổ thông như nhu cầu được khẳng định 

bản thân, áp lực từ kỳ vọng học tập, các mối quan hệ bạn bè - gia đình, cùng sự biến động nội 

tiết tố ở tuổi dậy thì là các yếu tố dễ dẫn đến tổn thương tinh thần nếu thiếu kỹ năng thích ứng. 

Ngoài ra, trong thời đại công nghệ số và truyền thông mạng xã hội phát triển, HS ngày càng 

dễ tiếp xúc với thông tin tiêu cực, so sánh bản thân và đối diện với các hình thức bắt nạt tinh 

thần trực tuyến (cyberbullying), từ đó làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng tâm lý. 

Lý thuyết về sự phát triển tâm lý vị thành niên (Erikson, 1968) cũng chỉ ra rằng giai 

đoạn này là bước ngoặt trong việc hình thành bản sắc cá nhân. Nếu HS không vượt qua được 

những khủng hoảng hiện sinh và mâu thuẫn nội tại, các em sẽ dễ rơi vào trạng thái mơ hồ về 

giá trị bản thân, mất định hướng, lo âu, và hình thành các hành vi tự tổn thương. 

2.2. Đặc điểm tâm lý học sinh Khmer và rào cản ngôn ngữ - văn hóa 

HS dân tộc Khmer là nhóm HS thiểu số đặc thù với những nét tâm lý và văn hóa riêng 

biệt cần được nhận diện đúng mức trong các chương trình giáo dục, đặc biệt là tư vấn/ hỗ trợ 

tâm lý học đường. Nhiều nghiên cứu cho thấy, HS Khmer ở bậc trung học phổ thông thường 

có xu hướng hướng nội, thận trọng trong biểu đạt cảm xúc và chịu ảnh hưởng sâu sắc từ nền 

tảng văn hóa cộng đồng. Điều này dẫn đến việc các em thường ít chia sẻ cảm xúc tiêu cực 

hoặc chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp khó khăn về mặt tâm lý, một phần do thói quen sinh 

hoạt, một phần do ảnh hưởng của tư tưởng chịu đựng và sự rụt rè trong giao tiếp với người 

ngoài cộng đồng. 

Về mặt ngôn ngữ, HS Khmer nói riêng và người dân tộc Khmer nói chung đều có thể 

sử dụng đồng thời hai hệ thống tiếng nói: tiếng Khmer trong sinh hoạt gia đình và cộng đồng, 

tiếng Việt trong môi trường học tập (Trường, 1993). Trong đó tiếng Khmer là phương tiện 

giao tiếp chính  thức và tiêu chuẩn để đánh giá trình độ giáo lý, trình độ văn hóa của dân tộc 

Khmer. Vì vậy, trình độ tiếng Việt của HS dân tộc Khmer phụ thuộc vào mức độ các em tiếp 

xúc với tiếng Việt nhiều hay ít, sớm hay muộn và tùy vào năng lực trí tuệ, khả năng thích ứng 

của mỗi em (Mai, 2022), xét về khả năng tiếp nhận một số từ tiếng Việt, đặc biệt là các khái 

niệm mang tính trừu tượng như “cảm xúc”, “tự nhận thức”, “kiểm soát hành vi”, “rối loạn tâm 

thần” thì HS Khmer vẫn còn nhiều hạn chế. Trong khảo sát sơ bộ của nhóm nghiên cứu tại hai 

trường trung học phổ thông ở Vĩnh Long và Sóc Trăng, trong số 312 HS Khmer tham gia khảo 

sát có 65,3% HS thừa nhận gặp khó khăn trong việc hiểu các nội dung liên quan đến sức khỏe 

tâm thần nếu chỉ trình bày bằng tiếng Việt và 78,6% bày tỏ mong muốn có tài liệu song ngữ 

để dễ tiếp cận và học tập hiệu quả hơn. 

Bên cạnh yếu tố ngôn ngữ, các đặc điểm văn hóa cũng góp phần tạo nên rào cản nhất 

định trong tiếp nhận nội dung giáo dục sức khỏe tâm thần. Cộng đồng Khmer đề cao giá trị 

cộng đồng, tính khiêm nhường và sự nhẫn nại, đó là những giá trị tốt đẹp, song có thể khiến 

HS ngần ngại khi nói về những tổn thương tâm lý cá nhân. Hơn nữa, vẫn tồn tại quan niệm 

cho rằng việc đề cập đến các vấn đề tâm thần là điều “nhạy cảm” hoặc “tự nhiên sẽ hết” khiến 

HS e ngại khi tiếp cận các hoạt động tư vấn hay đọc tài liệu có liên quan. Bên cạnh đó, hầu hết 

các tài liệu giáo dục tâm lý hiện nay được thiết kế chung cho đối tượng phổ thông, chưa có sự 

bản địa hóa phù hợp với hệ giá trị và biểu đạt của HS Khmer. 

Từ thực tiễn trên, có thể thấy rằng rào cản ngôn ngữ – văn hóa không chỉ ảnh hưởng 

đến hiệu quả tiếp cận thông tin mà còn tác động trực tiếp đến nhận thức và thái độ của HS 

Khmer trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần. Đây chính là lý do nghiên cứu này lựa chọn 
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xây dựng một cẩm nang song ngữ Việt - Khmer, sử dụng cách diễn đạt gần gũi, hình ảnh sinh 

động và tích hợp công nghệ để tăng khả năng tiếp cận và phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi. 

Sự thấu hiểu đặc điểm văn hóa - ngôn ngữ của đối tượng không chỉ giúp tăng tính hiệu quả 

của học liệu mà còn thể hiện cam kết giáo dục toàn diện, lấy người học làm trung tâm trong 

môi trường đa văn hóa. 

2.3. Học liệu bản địa hóa và ứng dụng công nghệ trong giáo dục tâm lý học đường 

Theo The Oxford Modern English Dictionary, “bản địa hóa” là gây dựng hoặc tạo nên 

những đặc điểm của một nơi nhất định (Delahunty & Dignen, 1995), nói cách khác, “bản địa 

hóa” hay “địa phương hóa” là quá trình chuyển đổi những đối tượng mới mẻ, xa lạ trở nên mang 

đậm dấu ấn của địa phương tại nơi nó hiện hữu. Tương tự, học liệu bản địa hóa là tài liệu có 

những kiến thức mới nhưng được chuyển hóa cho phù hợp, gần gũi với phong cách và nhu cầu 

của con người bản địa. Trong lĩnh vực giáo dục tâm lý học đường, nhu cầu phát triển học liệu 

bản địa hóa đang ngày càng trở nên cấp thiết, đặc biệt đối với nhóm HS dân tộc thiểu số như 

HS Khmer. Có thể nói, việc tiếp nhận thông tin về sức khỏe tâm thần không chỉ phụ thuộc vào 

nội dung kiến thức mà còn chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi yếu tố ngôn ngữ, văn hóa và phương 

thức truyền tải. Vì vậy học liệu được thiết kế phù hợp với đặc điểm ngôn ngữ – văn hóa của 

người học góp phần quan trọng trong nâng cao hiệu quả tiếp cận, tăng tính chủ động và giảm 

rào cản tâm lý trong tiếp nhận nội dung giáo dục. Ở Việt Nam, đa số tài liệu giáo dục sức khỏe 

tâm thần hiện hành được biên soạn bằng tiếng Việt và theo cấu trúc chuẩn hóa dành cho HS 

phổ thông nói chung. Điều này tồn tại hạn chế nhất định đối với HS Khmer - đối tượng có nền 

tảng ngôn ngữ mẹ đẻ khác biệt và được nuôi dưỡng trong không gian văn hóa đặc thù. Việc 

thiếu tài liệu tham khảo bằng tiếng dân tộc hoặc các sản phẩm giáo dục bản địa hóa khiến HS 

dân tộc thiểu số khó hình thành sự gắn kết cảm xúc với nội dung học tập, đặc biệt là trong các 

chủ đề nhạy cảm như cảm xúc, lo âu, trầm cảm hoặc tổn thương tâm lý. 

Bên cạnh bản địa hóa nội dung, ứng dụng công nghệ số cũng đóng vai trò quan trọng 

trong nâng cao hiệu quả giáo dục sức khỏe tâm thần. Các nền tảng tương tác như mã QR, biểu 

mẫu Google Forms, bảng điện tử Padlet, ứng dụng trò chuyện ẩn danh,... cho phép HS tiếp 

cận thông tin một cách linh hoạt, cá nhân hóa và phù hợp với thói quen sử dụng thiết bị di 

động hiện nay. Báo cáo của UNICEF năm 2021 về can thiệp tâm lý học đường tại Đông Nam 

Á nhấn mạnh rằng hình thức hỗ trợ tinh thần qua công nghệ có khả năng xóa bỏ rào cản tâm 

lý, đồng thời tăng cường cảm giác an toàn và tự chủ cho HS (UNICEF East Asia & Pacific 

Regional Office, 2021). 

Như vậy, việc kết hợp giữa học liệu bản địa hóa và công nghệ giáo dục không chỉ góp 

phần nâng cao năng lực tự chăm sóc sức khỏe tâm thần của HS Khmer mà còn phù hợp với 

định hướng giáo dục đa văn hóa, lấy người học làm trung tâm trong Chương trình giáo dục 

phổ thông 2018. Mô hình cẩm nang song ngữ tích hợp công nghệ được đề xuất trong nghiên 

cứu này xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và nền tảng lý luận vững chắc, hướng đến việc xây 

dựng một công cụ giáo dục tâm lý thiết thực, thân thiện và dễ tiếp cận với đối tượng HS dân 

tộc thiểu số. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện theo hướng nghiên cứu phát triển ứng dụng nhằm thiết kế, 

xây dựng và thử nghiệm cẩm nang song ngữ (Việt – Khmer) tích hợp công nghệ phục vụ mục 

tiêu hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho HS dân tộc Khmer cấp trung học phổ thông. Tính chất đặc 

thù của đối tượng và mục tiêu nghiên cứu đòi hỏi sự kết hợp linh hoạt giữa phương pháp định 

tính và định lượng, từ đó vừa đảm bảo hiểu sâu thực tiễn, vừa có thể lượng hóa mức độ hiệu 

quả của sản phẩm sau thử nghiệm. 

Quá trình nghiên cứu được triển khai qua ba giai đoạn chính: 
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Ở giai đoạn đầu, mục tiêu là xác định thực trạng nhận thức, hành vi và nhu cầu của HS 

Khmer trong việc tiếp cận thông tin, dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tâm thần. Dữ liệu được thu thập 

bằng hai công cụ chính: Phỏng vấn bán cấu trúc với HS, giáo viên chủ nhiệm và cán bộ quản 

lý để thu thập thông tin sâu về nhận thức, rào cản, mong muốn và đặc điểm tiếp cận tài liệu 

học tập của HS Khmer; Bảng hỏi khảo sát định lượng gồm các câu hỏi dạng Likert nhằm lượng 

hóa mức độ quan tâm, thái độ và hành vi tự chăm sóc sức khỏe tâm thần, cũng như nhu cầu 

tiếp cận học liệu thân thiện và tích hợp công nghệ. 

Trên cơ sở phân tích dữ liệu khảo sát, nhóm nghiên cứu tiến hành xây dựng cẩm nang 

với cấu trúc rõ ràng, nội dung khoa học và ngôn ngữ song ngữ Việt – Khmer. Nội dung cẩm 

nang được tổ chức thành ba phần: kiến thức nền tảng về sức khỏe tâm thần, nhận diện một số 

rối loạn phổ biến ở lứa tuổi học đường và các kênh hỗ trợ thiết thực. Hình thức trình bày được 

thiết kế gần gũi, sinh động, tích hợp các công cụ công nghệ như mã QR, Google Forms và nền 

tảng tương tác Padlet nhằm tăng cường tính kết nối, thuận tiện và cá nhân hóa trải nghiệm của 

HS. 

Sau quá trình xây dựng, cẩm nang được thẩm định bởi các chuyên gia, người có uy tín 

tại địa phương về nội dung chuyên môn và phần dịch tiếng Khmer, sau đó triển khai thử 

nghiệm tại một trường trung học phổ thông có đông HS Khmer tại tỉnh Vĩnh Long. Tiêu chí 

chọn mẫu bao gồm: HS thuộc dân tộc Khmer, đang theo học tại khối lớp 10 hoặc 11, có khả 

năng sử dụng thiết bị thông minh và đồng ý tham gia nghiên cứu với sự đồng thuận của phụ 

huynh. Trong giai đoạn này, nhóm nghiên cứu sử dụng các phương pháp: Quan sát thực địa 

để ghi nhận cách thức HS tiếp cận và sử dụng cẩm nang; Phản hồi mở thu thập qua Google 

Form và Padlet nhằm đánh giá trải nghiệm người dùng; Bảng hỏi sau thử nghiệm để đo lường 

mức độ thay đổi nhận thức, thái độ và mức độ hài lòng về cẩm nang. 

Dữ liệu định lượng được xử lý bằng phương pháp thống kê mô tả, trong khi dữ liệu định 

tính được phân tích nội dung theo chủ đề. Cách tiếp cận đa phương pháp này giúp đảm bảo 

tính khách quan và độ tin cậy trong đánh giá hiệu quả bước đầu của sản phẩm, đồng thời cung 

cấp cơ sở thực tiễn cho việc hoàn thiện và nhân rộng cẩm nang trong tương lai. 

5. Kết quả và thảo luận 

5.1. Kết quả khảo sát thực trạng về sức khỏe tâm thần của học sinh dân tộc Khmer 

5.1.1. Thực trạng sức khỏe tâm thần của học sinh trung học phổ thông người dân tộc 

Khmer 

Nhằm đánh giá thực trạng sức khỏe tâm thần của HS Khmer tại một số trường trung học 

phổ thông ở khu vực Tây Nam Bộ, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 312 HS đến từ ba 

trường có tỉ lệ HS Khmer chiếm trên 40%. Phiếu khảo sát được thiết kế trên nền tảng Google 

Forms, gồm 20 câu hỏi thuộc các nhóm nội dung: nhận thức về sức khỏe tâm thần, biểu hiện 

cảm xúc tiêu cực, nhu cầu hỗ trợ, và mức độ tiếp cận thông tin chăm sóc tâm lý. Kết quả khảo 

sát cho thấy có đến 61,5% HS từng cảm thấy lo âu hoặc buồn bã kéo dài nhưng không biết 

cách gọi tên tình trạng này; 48,7% thừa nhận từng có thời gian mất ngủ hoặc suy nghĩ tiêu cực 

ảnh hưởng đến học tập. Đáng chú ý, chỉ 13,2% HS cho biết đã từng chia sẻ vấn đề tâm lý với 

giáo viên hoặc người lớn trong trường học. Khi được hỏi về kênh tiếp cận thông tin hỗ trợ tâm 

lý, hơn 70% HS lựa chọn “không rõ” hoặc “chưa từng nghe đến”. Một số HS trong phần trả 

lời mở chia sẻ: “Em hay bị mệt mỏi, lo lắng, nhưng ngại nói vì sợ bị nghĩ là yếu đuối” hoặc 

“Ở nhà em không biết nói với ai, ở trường cũng không thấy có ai nói về mấy chuyện tâm lý”. 

Những phản hồi này cho thấy rõ một khoảng trống trong việc truyền thông và hỗ trợ sức khỏe 

tâm thần học đường, đặc biệt với đối tượng HS Khmer vừa chịu tác động của áp lực học đường, 

vừa gặp khó khăn trong giao tiếp do rào cản ngôn ngữ và khoảng cách văn hóa. 
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Từ thực trạng trên, có thể thấy việc xây dựng một tài liệu hỗ trợ sức khỏe tâm thần dành 

riêng cho HS Khmer là cần thiết và mang tính khả thi. Tài liệu này không chỉ đóng vai trò phổ 

biến kiến thức tâm lý theo cách gần gũi và dễ hiểu mà còn tạo môi trường thân thiện, giúp HS 

cảm thấy được đồng hành và thấu hiểu. Cẩm nang song ngữ tích hợp công nghệ chính là giải 

pháp thiết thực để thu hẹp khoảng cách thông tin, nâng cao nhận thức và hỗ trợ kịp thời cho 

HS trong hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần của bản thân. 

5.1.2. Nhận thức của học sinh trung học phổ thông dân tộc Khmer về sức khỏe tâm thần  

Kết quả khảo sát 312 HS dân tộc Khmer tại ba trường trung học phổ thông thuộc hai 

tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng cho thấy mức độ nhận thức về sức khỏe tâm thần của HS còn 

nhiều hạn chế. Bộ công cụ khảo sát được thiết kế dựa trên thang đo đánh giá hiểu biết về sức 

khỏe tâm thần (Mental Health Literacy Scale – MHLS, O'Connor & Casey, 2015), được điều 

chỉnh cho phù hợp với bối cảnh học đường Việt Nam và đặc thù đối tượng HS Khmer. Ba 

nhóm nội dung được khảo sát bao gồm: (1) hiểu biết khái niệm, (2) nhận diện dấu hiệu rối 

loạn tâm thần và (3) nhận thức về các nguồn hỗ trợ. Kết quả khảo sát cho thấy: 

Bảng 1. Kết quả khảo khát nhận thức về sức khỏe tâm thần của học sinh Khmer 

Nội dung khảo sát Tỉ lệ HS trả lời đúng (%) 

Hiểu đúng khái niệm sức khỏe tâm thần toàn diện 12,4 

Phân biệt trạng thái buồn bã thông thường và trầm cảm 18,3 

Nhận diện dấu hiệu phổ biến của lo âu học đường 27,8 

Nhận biết đúng người có thể hỗ trợ tâm lý trong trường 33,6 

Biết cách tiếp cận nguồn thông tin hỗ trợ tâm lý phù hợp 21,5 

Nhìn chung, dưới 35% HS trả lời đúng ở tất cả các nội dung khảo sát. So với kết quả 

nghiên cứu của UNICEF năm 2021, tỉ lệ HS trung học có nhận thức cơ bản về sức khỏe tâm 

thần đạt khoảng 48,2% (UNICEF East Asia & Pacific Regional Office, 2021), thì mức độ hiểu 

biết của HS Khmer trong khảo sát này thấp hơn rõ rệt. Điều này phần nào phản ánh khoảng 

cách trong tiếp cận thông tin và tài liệu giáo dục tâm lý học đường do ảnh hưởng của yếu tố 

ngôn ngữ và văn hóa. Thực tế này cho thấy sự cần thiết của việc thiết kế tài liệu có tính bản 

địa hóa, sử dụng song ngữ (Việt – Khmer) để đảm bảo tính dễ tiếp cận và phù hợp với đặc 

điểm của người học. Cẩm nang được xây dựng trong nghiên cứu này nhằm đáp ứng trực tiếp 

nhu cầu đó, giúp HS Khmer cải thiện hiểu biết cơ bản về sức khỏe tâm thần, từ đó nâng cao 

khả năng nhận diện, phòng ngừa và tìm kiếm sự hỗ trợ một cách chủ động. 

5.1.3. Tỉ lệ biểu hiện rối loạn tâm lý ở học sinh dân tộc Khmer 

Bên cạnh mức độ nhận thức còn hạn chế, khảo sát cũng ghi nhận một tỉ lệ đáng kể HS 

Khmer xuất hiện các biểu hiện liên quan đến rối loạn tâm lý học đường. Các nội dung khảo 

sát được xây dựng dựa trên nhóm triệu chứng phổ biến trong các rối loạn như trầm cảm, lo âu, 

stress học đường (American Psychiatric Association, 2013), với cách diễn đạt đơn giản, phù 

hợp với lứa tuổi HS trung học. Bảng sau trình bày kết quả tổng hợp từ 312 phiếu khảo sát hợp 

lệ: 

Bảng 2. Tỉ lệ biểu hiện rối loạn tâm lý ở học sinh dân tộc Khmer 

Biểu hiện tâm lý 
Tỉ lệ HS từng gặp phải 

(% tổng số) 

Thường xuyên cảm thấy buồn bã, không có động lực trong 

thời gian từ 2 tuần trở lên 
61,5% 
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Biểu hiện tâm lý 
Tỉ lệ HS từng gặp phải 

(% tổng số) 

Thường lo lắng quá mức về kết quả học tập, kiểm tra 58,7 

Có cảm giác bản thân kém cỏi, tự ti, không muốn giao tiếp 

với người khác 
42,3 

Mất ngủ hoặc ngủ không ngon do lo nghĩ 38,6 

Có lúc muốn từ bỏ hoặc cảm thấy cuộc sống vô nghĩa 15,4 

Không biết chia sẻ với ai khi gặp vấn đề tâm lý 49,8 

Dữ liệu khảo sát cho thấy một tỉ lệ đáng kể HS Khmer có biểu hiện liên quan đến các 

rối loạn tâm lý học đường. Cụ thể, có đến 61,5% HS cho biết từng trải qua trạng thái buồn bã, 

không có động lực kéo dài từ hai tuần trở lên - đây là một trong những tiêu chí phổ biến để 

sàng lọc trầm cảm theo tiêu chuẩn DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013). Đồng 

thời, 58,7% HS thường xuyên lo lắng quá mức về kết quả học tập, cho thấy mức độ căng thẳng 

và áp lực học đường ở nhóm đối tượng này là rất đáng lưu ý. Một yếu tố đáng quan tâm khác 

là 42,3% HS thừa nhận thường cảm thấy tự ti, kém cỏi và có xu hướng thu mình, không muốn 

giao tiếp. Đây là biểu hiện điển hình của cả lo âu xã hội lẫn sự suy giảm lòng tự trọng, ảnh 

hưởng trực tiếp đến sự phát triển tâm lý xã hội của HS vị thành niên. Tỉ lệ HS bị mất ngủ do 

lo nghĩ (38,6%) tiếp tục khẳng định mức độ ảnh hưởng tiêu cực của stress học đường đối với 

sức khỏe tâm thần nói chung. Đáng chú ý, có đến 15,4% HS từng có cảm giác muốn từ bỏ 

hoặc cho rằng cuộc sống trở nên vô nghĩa. Mặc dù không thể kết luận HS có ý định tự tử từ 

con số này, nhưng đây là dấu hiệu báo động cho thấy một bộ phận HS đang rơi vào trạng thái 

tâm lý nguy hiểm, cần được quan tâm và hỗ trợ kịp thời. Đặc biệt, gần một nửa số HS (49,8%) 

cho biết không biết chia sẻ với ai khi gặp vấn đề tâm lý. Điều này cho thấy sự thiếu hụt hệ 

thống hỗ trợ tâm lý học đường hiệu quả và phù hợp về ngôn ngữ, văn hóa với HS dân tộc thiểu 

số. Trong bối cảnh đó, việc cung cấp một tài liệu giáo dục tâm lý học đường có tính bản địa 

hóa, sử dụng song ngữ Việt - Khmer, đồng thời tích hợp các công cụ công nghệ nhằm hỗ trợ 

tiếp cận thông tin và hỗ trợ tinh thần, là thực sự cấp thiết. 

Như vậy, các kết quả khảo sát đã làm rõ vấn đề trung tâm mà nghiên cứu này đặt ra, 

đồng thời khẳng định tính cấp thiết và thực tiễn của việc thiết kế một cẩm nang hỗ trợ sức 

khỏe tâm thần phù hợp với đặc điểm của HS dân tộc Khmer cấp trung học phổ thông. 

5.1.4. Rào cản tiếp cận thông tin hỗ trợ 

Bên cạnh sự hạn chế trong nhận thức và biểu hiện rối loạn tâm lý, khảo sát còn cho thấy 

HS Khmer cấp trung học phổ thông gặp nhiều rào cản trong việc tiếp cận thông tin và các dịch 

vụ hỗ trợ về sức khỏe tâm thần. Các yếu tố này bao gồm rào cản ngôn ngữ, sự thiếu hụt tài 

liệu phù hợp với văn hóa, cảm giác e ngại khi chia sẻ và hạn chế trong ứng dụng công nghệ 

phục vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần. Kết quả khảo sát cụ thể như sau:  

Bảng 3. Kết quả khảo sát về rào cản tiếp cận thông tin hỗ trợ 

của học sinh dân tộc Khmer 

Rào cản tiếp cận thông tin và hỗ trợ 
Tỉ lệ HS 

gặp phải (%) 

Không hiểu rõ nội dung tài liệu vì dùng từ chuyên môn, ngôn ngữ khó hiểu 46,2% 

Ngại nói ra vì sợ bị người khác đánh giá là “yếu đuối”, “bất thường” 54,8% 
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Rào cản tiếp cận thông tin và hỗ trợ 
Tỉ lệ HS 

gặp phải (%) 

Không biết nơi nào có thể hỗ trợ hoặc hướng dẫn về tâm lý 40,7% 

Không tự tin sử dụng nền tảng công nghệ để tìm kiếm hỗ trợ 35,6% 

Chưa từng được giới thiệu về các kênh, ứng dụng, tổng đài hỗ trợ tâm lý 62,1% 

Kết quả khảo sát chỉ ra rằng HS dân tộc Khmer cấp trung học phổ thông đang gặp phải 

nhiều rào cản đáng kể trong quá trình tiếp cận thông tin và các nguồn hỗ trợ về sức khỏe tâm 

thần. Trong đó, rào cản phổ biến nhất là việc chưa từng được giới thiệu hoặc tiếp cận các kênh 

hỗ trợ tâm lý đáng tin cậy, với tỉ lệ lên đến 62,1%. Điều này phản ánh rõ sự thiếu hụt hệ thống 

thông tin và tài liệu hỗ trợ tâm lý phù hợp được phổ biến đến HS, đặc biệt tại các khu vực có 

đông HS dân tộc thiểu số. Đồng thời, có tới 54,8% HS cho biết các em ngại chia sẻ về vấn đề 

tâm lý vì sợ bị đánh giá, kỳ thị, cho rằng nói ra cảm xúc buồn, lo lắng hay mất phương hướng 

sẽ bị người khác xem là “yếu đuối” hoặc “không bình thường”. Đây là biểu hiện phổ biến của 

sự kỳ thị nội tại và kỳ thị xã hội đối với sức khỏe tâm thần – một vấn đề được xác định là rào 

cản lớn trong các nghiên cứu toàn cầu về tâm lý học đường (World Health Organization, 2022). 

Bên cạnh đó, yếu tố ngôn ngữ tiếp tục là một rào cản quan trọng với 46,2% HS phản ánh khó 

hiểu nội dung các tài liệu giáo dục tâm lý học đường hiện hành do cách diễn đạt quá chuyên 

môn, phức tạp và không thân thiện với nhóm HS sử dụng tiếng mẹ đẻ là Khmer. Đây là minh 

chứng rõ ràng cho nhu cầu cấp thiết về việc bản địa hóa nội dung giáo dục tâm lý học đường, 

trong đó ngôn ngữ cần được điều chỉnh cho phù hợp với đặc điểm nhận thức và văn hóa của 

người học. Đáng lưu ý, 35,6% HS được khảo sát cho biết chưa sẵn sàng hoặc không tự tin 

trong việc sử dụng công nghệ để tìm kiếm thông tin hỗ trợ tâm lý. Điều này đặt ra yêu cầu 

rằng các sản phẩm tích hợp công nghệ, dù là mã QR, biểu mẫu, hay nền tảng tương tác phải 

được thiết kế với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, có hướng dẫn cụ thể, đồng thời cần có sự 

hỗ trợ trực tiếp từ nhà trường trong quá trình triển khai. 

Nhìn chung, các rào cản trên đã cho thấy một vấn đề đáng quan tâm trong hệ thống giáo 

dục tâm lý học đường dành cho HS dân tộc thiểu số. Việc xây dựng một cẩm nang song ngữ 

tích hợp công nghệ không chỉ giúp xóa nhòa khoảng cách ngôn ngữ, mà còn mở ra hướng tiếp 

cận mới: thân thiện, gần gũi, phù hợp văn hóa và lấy HS làm trung tâm. Từ đó, cẩm nang đóng 

vai trò như một công cụ hỗ trợ thiết thực trong truyền thông giáo dục sức khỏe tâm thần, hướng 

đến một môi trường học đường an toàn và tích cực. 

5.2. Kết quả thực nghiệm cẩm nang 

5.2.1. Thiết kế cẩm nang phù hợp tâm lý và văn hóa của học sinh Khmer 

Dựa trên những kết quả khảo sát, nhóm nghiên cứu xác định rõ nhu cầu cấp thiết trong 

việc cung cấp tài liệu giáo dục sức khỏe tâm thần dành riêng cho HS dân tộc Khmer, với đặc 

điểm bản địa hóa cao về ngôn ngữ, hình thức truyền tải thân thiện và ứng dụng công nghệ phù 

hợp với lứa tuổi trung học phổ thông. Trên cơ sở đó, nhóm thực hiện đã tiến hành thiết kế cẩm 

nang song ngữ Việt - Khmer tích hợp công nghệ với ba nội dung chính: 

- Chương I: Hiểu để Thương (យល់ដ ើម្បសី្រឡាញ)់, giới thiệu khái niệm, vai trò, yếu tố 

ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần bằng ngôn ngữ gần gũi, minh họa sinh động, kết hợp hình 

ảnh và sơ đồ dễ tiếp cận. 

- Chương II: Khi tâm hồn lên tiếng (ដៅដេលដ លអារម្មណ៍ដ េះនិយាយ), trình bày các 

dạng rối loạn phổ biến (trầm cảm, lo âu, rối loạn ám sợ, ám ảnh cưỡng chế, rối loạn hành vi,...) 

dưới dạng câu chuyện, ví dụ tình huống thực tế, có phần giải thích dễ hiểu, bảng so sánh nhận 
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diện và lời khuyên đơn giản. 

- Chương III: Bước tới ánh sáng (ឈានដៅរកេនល ឺ), hướng dẫn HS cách tự chăm sóc 

tinh thần, giới thiệu phương pháp hiện đại (có mã QR liên kết), danh sách tổng đài – trung tâm 

hỗ trợ uy tín và đặc biệt có thêm bảng tự đánh giá trước khi tìm đến chuyên gia. 

Cẩm nang được thiết kế dưới dạng tập tài liệu in A5 kèm bản mềm trên nền tảng Google 

Drive, liên kết các mục nội dung với mã QR động giúp HS tra cứu nhanh, truy cập vào các 

biểu mẫu Google Forms, trang Padlet chia sẻ tâm sự ẩn danh và video hướng dẫn chăm sóc 

tinh thần. Tài liệu sử dụng song ngữ Việt – Khmer với phần Khmer được hiệu đính bởi giáo 

viên dân tộc Khmer có uy tín, nhằm đảm bảo tính chính xác và thân thiện về ngôn ngữ. 

Sau khi hoàn thiện, cẩm nang được triển khai thử nghiệm trong thời gian 01 tháng tại 

một trường trung học phổ thông có đông HS dân tộc Khmer ở tỉnh Vĩnh Long. Quy trình thực 

nghiệm gồm hai giai đoạn chính: phát hành cẩm nang đến 120 HS khối lớp 10 và 11 dưới hai 

hình thức – bản in và mã QR liên kết đến phiên bản số hóa; tổ chức buổi truyền thông hướng 

dẫn sử dụng cẩm nang, kết hợp thu thập phản hồi thông qua khảo sát trực tuyến (Google 

Forms) và phỏng vấn nhóm nhỏ gồm 10 HS, 2 giáo viên chủ nhiệm và 1 cán bộ Đoàn. Các 

công cụ đánh giá được xây dựng dựa trên mục tiêu nghiên cứu và cấu trúc nội dung cẩm nang, 

tập trung vào ba khía cạnh trước thực nghiệm: (1) hiểu biết khái niệm, (2) nhận diện dấu hiệu 

rối loạn tâm thần và (3) nhận thức về các nguồn hỗ trợ 

 5.2.2. Hiệu quả tiếp cận và tương tác 

Sau quá trình thử nghiệm ban đầu cẩm nang tại một trường trung học phổ thông có đông 

HS Khmer ở tỉnh Vĩnh Long, nhóm nghiên cứu đã thu thập được 98 phiếu phản hồi từ HS 

(trên tổng số 120 phiếu được phát) và 3 phiếu từ giáo viên có tham gia hướng dẫn, triển khai. 

Kết quả được phân tích theo ba khía cạnh: mức độ tiếp cận – hiểu nội dung, mức độ phù hợp 

- hữu ích, và khả năng áp dụng - lan tỏa trong môi trường học đường.  

Bảng 4. Phản hồi của học sinh về cẩm nang song ngữ hỗ trợ sức khỏe tâm thần 

Tiêu chí đánh giá 
Tỉ lệ đồng 

thuận (%) 

Nội dung dễ hiểu, gần gũi, đúng với nhu cầu tâm lý lứa tuổi 92,8 

Việc trình bày song ngữ giúp hiểu rõ hơn và tự tin hơn khi đọc 85,3 

Mã QR, Padlet, Forms... dễ sử dụng, tạo cảm giác thú vị khi tiếp cận thông tin 81,6 

Cảm thấy thoải mái hơn khi nói về cảm xúc của bản thân sau khi đọc cẩm nang 78,4 

Có thể áp dụng các phương pháp tự chăm sóc được giới thiệu trong cẩm nang 73,5 

Sẵn sàng chia sẻ cẩm nang với bạn bè hoặc giới thiệu cho người khác 89,1 

Kết quả cho thấy đa số HS đánh giá cao tính dễ hiểu (92,8%) và cảm thấy nội dung gần 

gũi, phản ánh đúng những vấn đề tâm lý mà các em đang gặp phải. Việc sử dụng song ngữ 

Việt - Khmer đã giúp tăng khả năng tiếp cận thông tin, nhất là với những HS chưa thực sự 

thông thạo tiếng Việt (85,3% đồng thuận). Đây là điểm nổi bật của mô hình cẩm nang so với 

các tài liệu giáo dục tâm lý học đường thông thường hiện nay. Đặc biệt, tỉ lệ HS cảm thấy thoải 

mái hơn khi nói về cảm xúc sau khi sử dụng cẩm nang đạt gần 80%. Điều này cho thấy sản 

phẩm không chỉ cung cấp thông tin đơn thuần mà còn góp phần giảm bớt sự e ngại, kỳ thị nội 

tại, khơi mở không gian an toàn để HS thể hiện cảm xúc. Việc tích hợp công nghệ thông qua 

mã QR, biểu mẫu và nền tảng chia sẻ trực tuyến cũng được đánh giá là phù hợp và tạo trải 

nghiệm tích cực. 
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Từ phía giáo viên, các phản hồi cho thấy cẩm nang là một công cụ hỗ trợ tốt cho hoạt 

động giáo dục tâm lý học đường, dễ tích hợp vào tiết sinh hoạt lớp, giờ giáo dục kỹ năng sống 

hoặc các hoạt động Đoàn - Hội. Giáo viên cũng đề xuất nên định kỳ cập nhật nội dung và 

hướng dẫn kỹ năng sử dụng công nghệ cho HS nhằm phát huy tối đa hiệu quả ứng dụng. 

Những phản hồi tích cực từ cả HS và giáo viên cho thấy tính khả thi và hiệu quả bước 

đầu của cẩm nang song ngữ tích hợp công nghệ. Kết quả này cũng là cơ sở quan trọng để đề 

xuất mở rộng quy mô triển khai, đồng thời phát triển thêm các phiên bản phù hợp với những 

nhóm HS dân tộc khác trong tương lai. 

5.3. Thảo luận 

Kết quả triển khai thử nghiệm bước đầu cho thấy cẩm nang song ngữ tích hợp công 

nghệ không chỉ là một tài liệu truyền thông giáo dục sức khỏe tâm thần, mà còn là một giải 

pháp khả thi trong việc tiếp cận HS dân tộc thiểu số – nhóm HS dễ bị bỏ sót trong chính sách 

chăm sóc sức khỏe học đường hiện hành. Từ quá trình khảo sát nhu cầu, thiết kế tài liệu đến 

thu thập phản hồi sau thử nghiệm, nghiên cứu đã mang đến một số phát hiện và vấn đề cần 

được quan tâm: 

5.3.1. Nhu cầu thiết thực về tài liệu bản địa hóa 

Một trong những đóng góp quan trọng của nghiên cứu là chứng minh được tính cần thiết 

và hiệu quả của học liệu song ngữ trong bối cảnh giáo dục đa văn hóa. So với những thực trạng 

ban đầu, phản hồi sau khi sử dụng cẩm nang cho thấy 85,3% HS cảm thấy dễ hiểu và tự tin 

hơn nhờ có phần ngôn ngữ Khmer đi kèm. 

Sự hiện diện của ngôn ngữ mẹ đẻ trong một lĩnh vực thường bị xem là “nhạy cảm” như 

tâm lý học đường không chỉ góp phần giảm bớt rào cản tiếp cận, mà còn giúp HS cảm thấy 

được công nhận về văn hóa và danh tính cá nhân, yếu tố quan trọng trong việc hình thành sự 

an toàn tâm lý (psychological safety).  

5.3.2. Ứng dụng công nghệ giúp học sinh chủ động và an toàn 

Phản hồi từ HS cho thấy việc tích hợp công nghệ số như mã QR, Google Forms, 

Padlet… trong nội dung cẩm nang không những tạo điều kiện truy cập thuận lợi mà còn tăng 

sự chủ động, tương tác. Cụ thể, có 81,6% HS đánh giá việc sử dụng mã QR là tiện lợi và thú 

vị, đồng thời 78,4% HS chia sẻ rằng các hoạt động chia sẻ ẩn danh qua Padlet giúp các em 

cảm thấy nhẹ lòng hơn khi nói về những vấn đề khó bày tỏ. 

Kết quả này củng cố cho quan điểm rằng, trong bối cảnh giáo dục số, việc chuyển đổi 

học liệu truyền thống sang hình thức đa phương tiện không chỉ đáp ứng xu thế mà còn nâng 

cao hiệu quả sư phạm nếu được thiết kế đúng cách. Tuy nhiên, thách thức đặt ra là không phải 

tất cả HS đều thành thạo công nghệ, đặc biệt là ở vùng nông thôn, đầy là điều mà nhóm nghiên 

cứu cũng ghi nhận qua tỉ lệ 18% HS gặp khó khăn bước đầu khi tiếp cận mã QR hoặc biểu 

mẫu. 

5.3.3. Chuyển biến tích cực trong nhận thức về sức khỏe tâm thần 

Điểm đáng chú ý trong phản hồi của HS là sự thay đổi về nhận thức sau khi tiếp cận tài 

liệu. Trước triển khai, chỉ có 12,4% HS hiểu đúng về sức khỏe tâm thần toàn diện; sau triển 

khai, con số này tăng lên 92,8% HS hiểu được những vấn đề về sức khỏe tâm thần. Đồng thời, 

tỉ lệ HS cho biết sẵn sàng chia sẻ cảm xúc của bản thân đạt 78,4%. Đây là dấu hiệu tích cực, 

cho thấy cẩm nang không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần giải trừ định kiến và thúc 

đẩy hành vi chủ động chăm sóc bản thân. 

Phân tích thêm từ các cuộc phỏng vấn nhóm nhỏ cũng cho thấy HS cảm thấy được thấu 



Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, (Online First): 1-13 

12 

 

hiểu hơn khi nội dung tài liệu phản ánh chính những nỗi lo mà các em gặp phải hằng ngày: áp 

lực học tập, tự ti về ngoại hình, khó chia sẻ với cha mẹ, ... Một số em chia sẻ rằng, lần đầu tiên 

các em cảm thấy có người đang thật sự lắng nghe mình, dù chỉ là qua một tài liệu, điều đó cho 

thấy vai trò không nhỏ của công cụ sư phạm “mềm” trong việc chạm tới những vùng im lặng 

trong tâm lý học đường. 

Nhìn chung, những thảo luận trên không chỉ khẳng định tính hiệu quả và cấp thiết của 

việc xây dựng cẩm nang song ngữ tích hợp công nghệ cho HS Khmer, mà còn góp phần mở 

rộng hướng đi cho các mô hình giáo dục tâm lý học đường bản địa hóa trong trường phổ thông. 

Điều này hoàn toàn có khả năng nhân rộng ở nhiều vùng có HS dân tộc thiểu số khác, khi có 

sự phối hợp bài bản giữa nhà nghiên cứu, nhà trường, giáo viên và cộng đồng địa phương. 

6. Kết luận  

Nghiên cứu “Xây dựng cẩm nang song ngữ tích hợp công nghệ nhằm hỗ trợ sức khỏe 

tâm thần cho HS dân tộc Khmer cấp trung học phổ thông” được thực hiện trong bối cảnh sức 

khỏe tâm thần học đường ngày càng được xem là một thành tố quan trọng của giáo dục toàn 

diện, đặc biệt với nhóm HS dân tộc thiểu số – những đối tượng dễ gặp rào cản trong tiếp cận 

thông tin và hỗ trợ tâm lý do khác biệt ngôn ngữ và văn hóa. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 

cẩm nang song ngữ (Việt – Khmer) tích hợp các công cụ công nghệ số như mã QR, biểu mẫu 

tương tác và nền tảng trực tuyến đã phát huy hiệu quả trong việc nâng cao nhận thức, điều 

chỉnh thái độ và thúc đẩy hành vi chăm sóc sức khỏe tâm thần tích cực ở HS Khmer. Việc sử 

dụng ngôn ngữ bản địa kết hợp công nghệ không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho HS tiếp cận 

nội dung một cách gần gũi, thân thiện mà còn góp phần giảm thiểu sự kỳ thị, e ngại khi tiếp 

cận các vấn đề tâm lý.  

Đồng thời, nghiên cứu cũng khẳng định tiềm năng của việc phát triển học liệu bản địa 

hóa ứng dụng công nghệ trong bối cảnh giáo dục đa văn hóa. Mô hình này có thể là một gợi ý 

hữu ích cho các nhà giáo dục, nhà quản lý và chuyên gia tâm lý trong việc thiết kế tài liệu can 

thiệp phù hợp với từng nhóm đối tượng HS, hướng đến xây dựng một môi trường học đường 

lành mạnh, nhân văn và phát triển bền vững. 
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